
UỶ BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN TUY PHƯỚC 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHỤ LỤC CÁC VĂN BẢN  CẤP TRÊN VÀ VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA HUYỆN 

(Kèm theo báo cáo số       /BC-UBND  ngày……/……/2024 của UBND  huyện) 

STT Số, ký hiệu văn bản Ngày ký Cơ quan ký Trích yếu 

I Văn bản cấp trên 

1 318/QĐ-TTg 08/3/2022  Chính phủ 

Về ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định 

thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng 

nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng 

cao giai đoạn 2021-2025 

2 320/QĐ-TTg 08/3/2022  Chính phủ 
Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu 

chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 

3 1622/QĐ-TTg 27/12/2022 Chính phủ 
Phê duyệt quy hoạch tài tài nguyên nước thời ký 2021-2023, tầm 

nhìn 2050 

4 2155/BTNMT-TCMT 27/4/2022 Bộ TN&MT 

V/v hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí 

quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021 - 2025 thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TN&MT 

 1433/QĐ-UBND 04/5/2022 UBND tỉnh 
Phê duyệt danh mục ao hồ, đầm không được san lấp trên địa bàn 

tỉnh 

5 2012/QĐ-UBND 24/6/2022 UBND tỉnh 
Về việc phê duyệt Kế hoạch các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng 

cao trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định 

6 1368/UBND-KT 18/3/2022 UBND tỉnh 

V/v tổ chức triển khai nội dung  về quản lý và bảo vệ môi trường 

di sản thiên nhiên trong Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định  

số 08/2022/NĐ-CP 

7 113/KH-UBND 04/8/2022 UBND tỉnh 

Triển khai thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 

18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, trình tự, 

thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh 

Bình Định 

8 5069/UBND-KT 28/9/2022 UBND tỉnh Về việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường 

9 459/STNMT-CCBVMT 03/02/2022 
Sở TN&MT 

Bình Định 

V/v đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 

2020 



10 613/STNMT-CCBVMT 18/3/2022 
Sở TN&MT 

Bình Định 

V/v báo cáo nội dung triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi ường 

năm 2020 

11 
775/STNMT-CCBVMT 

 
04/4/2022 

Sở TN&MT 

Bình Định 

V/v cung cấp thông tin quản lý di sản thiên nhiên theo quy định tại 

Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

12 1053/STNMT-CCBVMT 10/6/2022 
Sở TN&MT 

Bình Định 

v/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Tiêu chí môi trường 

và an toàn thực phẩm, Tiêu chí chất lượng môi trường sống trong 

xây dựng nông thôn mới các cấp 

13 2571/UBND-KT 13/5/2022  
V/v tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ Biển và Hải 

đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2022 

14 
2173/STNMT-CCBVMT 

 
16/8/2022 

Sở TN&MT 

Bình Định 

V/v góp ý văn bản triển khai Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 17/5/2022 

của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách 

để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam 

15 522/QĐ-UBND 24/02/2023 UBND tỉnh Về việc Ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2023 

16 2468/QĐ-UBND  09/8/2022 UBND tỉnh 
Về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Định, giai đoạn 2021 - 2025 

17 551/ UBND-KT 08/02/2023 UBND tỉnh 
V/v hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới (22/3) và Ngày 

Khí tượng thế giới (23/3) 

18 15/KH-UBND 08/02/2023 UBND tỉnh 
Truyền thông về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Định, 

giai đoạn 2023 – 2025 

19 685/QĐ-UBND 09/3/2023 UBND tỉnh 
Về việc thành lập Tổ công tác kiểm tra, giám sát việc thu gom, vận 

chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh 

20 1370/UBND-KT 15/3/2023 UBND tỉnh 

V/v cung cấp thông tin số lượng các dự án, cơ sở sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ xả thải gây ô nhiễm môi trường không khí thuộc thẩm 

quyền quản lý số liệu quan trắc môi trường 

21 1469/UBND-KT 17/3/2023 UBND tỉnh 
V/v một số nội dung liên quan đến công tác quản lý chất thải rắn 

sinh hoạt trên địa bàn tỉnh 

22 924/QĐ-UBND 28/3/2023 UBND tỉnh 
Ban hành Kế hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Bình Định 

giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030 

23 1469/UBND-KT 17/3/2023 UBND tỉnh 
V/v một số nội dung liên quan đến công tác quản lý chất thải 

rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh 

24 328/TB-UBND 31/8/2023 UBND tỉnh 

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn 

Tuấn Thanh tại cuộc họp nghe báo cáo đánh giá tình hình thu gom 

và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh 



215 405/TB-UBND 19/10/2023 UBND tỉnh 

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh tại 

buổi làm việc với các đơn vị thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh 

hoạt trên địa bàn các huyện, thị xã 

26 
93/STNMT-CCBVMT 

 
13/01/2023 

Sở TN&MT 

Bình Định 

V/v bố trí và sử dụng kinh phí chi cho hoạt động quản lý chất thải 

rắn sinh hoạt năm 2023 

27 
329/STNMT-CCBVMT 

 
15/02/2023 

Sở TN&MT 

Bình Định 
V/v cung cấp thông tin, số liệu về mô hình phân loại rác tại nguồn 

28 3104/STNMT-CCBVMT 15/9/2023 
Sở TN&MT 

Bình Định 

V/v hướng dẫn thực hiện tiêu chí môi trường đối với cấp thôn 

(làng) trên địa bàn các xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi tỉnh Bình Định và tiêu chí xã nông thôn mới kiểu 

mẫu trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025 

29 
712/STNMT-CCBVMT 

 
17/3/2023 

Sở TN&MT 

Bình Định 

Về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí 

tượng thế giới, Chiến dịch Giờ trái đất năm 2023 

30 
712/STNMT-CCBVMT 

 
17/3/2023 

Sở TN&MT 

Bình Định 

V/v cung cấp thông tin số lượng các dự án, cơ sở sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ xả thải gây ô nhiễm môi trường không khí thuộc thẩm 

quyền quản lý số liệu quan trắc môi trường 

31 
746/STNMT-CCBVMT 

 
20/3/2023 

Sở TN&MT 

Bình Định 

V/v cung cấp thông tin về tình hình phát sinh, thu gom chất thải rắn 

sinh hoạt trên địa bàn nhằm cập nhật dữ liệu vào Hệ thống tổng hợp 

thông tin kinh tế - xã hội của tỉnh 

32 
1173/STNMT-CCBVMT 

 
20/4/2023 

Sở TN&MT 

Bình Định 
V/v triển khai công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt 

33 
1358/STNMT-CCBVMT 

 
05/5/2023 

Sở TN&MT 

Bình Định 

V/v kết quả thu gom rác thải trên địa bàn tỉnh trong 4 tháng đầu 

năm 2023 

34 
1342/STNMT-CCBVMT 

 
06/5/2023 

Sở TN&MT 

Bình Định 
V/v rà soát danh sách tổ chức, đơn vị tái chế sản phẩm, bao bì 

35 
1951/STNMT-CCBVMT 

 
19/6/2023 

Sở TN&MT 

Bình Định 

V/v tham gia góp ý dự thảo hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất 

thải rắn sinh hoạt 

36 
1844/STNMT-CCBVMT 

 
09/6/2023 

Sở TN&MT 

Bình Định 

V/v hướng dẫn thực hiện tiêu chí môi trường đối với xã nông thôn 

mới, nông thôn mới nâng cao 

37 3057/QĐ-UBND  17/8/2023 UBND tỉnh 
Ban hành Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới và huyện nông thôn 

mới nâng cao trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025. 

38 2772/STNMT-CCBVMT 17/8/2023 
Sở TN&MT 

Bình Định 

V/v báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý chất thải rắn sinh 

hoạt trên địa bàn tỉnh 



39 
2928/STNMT-CCBVMT 

 
31/8/2023 

Sở TN&MT 

Bình Định 

V/v đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định số 45/2022/NĐ-

CP 

40 
3080/STNMT-CCBVMT 

 
14/9/2023 

Sở TN&MT 

Bình Định 

V/v cung cấp thông tin tình hình thực hiện công tác quản lý chất 

thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quản lý 

 

41 
3698/STNMT-CCBVMT 

 
27/10/2023 

Sở TN&MT 

Bình Định 

V/v hướng dẫn thực hiện tiêu chí môi trường đối với huyện nông 

thôn mới, nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh, 

giai đoạn 2021-2025 

42 200/KH-UBND 04/12/2023 UBND tỉnh 
Tổ chức thực hiện việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt 

tại nguồn trên địa bàn tỉnh 

II Văn bản chỉ đạo của UBND huyện 

STT Số, ký hiệu văn bản Ngày ký Cơ quan ký Trích yếu 

01 372/UBND-TNMT 21/3/2022 UBND huyện V/v đẩy mạnh triển khai thi hành Luật BVMT năm 2020 

02 
2455/QĐ-UBND 

 
13/4/2024 UBND huyện 

Về việc thành lập Tổ công tác kiểm tra, giám sát việc thu gom, vận 

chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện 

03 779/UBND-TNMT 25/05/2022 UBND huyện 

V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 

05/6, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế 

giới 2022, Tháng hành động vì môi trường năm 2022, trên địa bàn 

huyện 

04 1399/UBND-TNMT 30/8/2022 UBND huyện 

V/v góp ý văn bản triển khai Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 17/5/2022 

của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để 

bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam 

05 6273/QĐ-UBND 17/9/2022 UBND huyện 
Về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới huyện Tuy Phước, giai đoạn 2021-2025 

06 7561/QĐ-UBND  28/10/2022 UBND huyện 
Tổ chức lễ phát động ra quân vệ sinh, làm sạch môi trường trên địa 

bàn huyện 

07 1832/UBND-TNMT 09/11/2022 UBND huyện V/v tăng cường hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện 

08 2004/UBND-NN 07/12/2022 UBND huyện 
V/v rà soát, đánh giá các tiêu chí đối với 03 xã xây dựng nông thôn 

mới nâng cao năm 2022 trên địa bàn huyện 

09 8766/QĐ-UBND 22/12/2022 UBND huyện 

về việc phê duyệt danh mục, kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 

2023 thuộc các nguồn vốn được phân cấp cho huyện và nguồn vốn 

huyện quản lý 

10 4864/QĐ-UBND 26/6/2023 UBND huyện Ban hành Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt 



trên địa bàn huyện Tuy Phước giai đoạn 2023-2025, định hướng đến 

năm 2030 

11 427/UBND-TNMT 06/4/2023 

UBND huyện V/v cung cấp thông tin số lượng các dự án, cơ sở sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ xả thải, gây ô nhiễm môi trường không khí thuộc 

thẩm quyền quản lý số liệu quan trắc môi trường 

12 265/UBND-TNMT 15/3/2023 UBND huyện Về kết quả thực hiện bộ chỉ số đánh giá BVMT năm 2022 

13 1575/QĐ-UBND 21/3/2023 UBND huyện 
Ban hành Kế hoạch xây dựng huyện Tuy Phước đạt chuẩn nông 

thôn mới nâng cao đến năm 2025 

14 2023/QĐ-UBND 28/3/2023 UBND huyện 

Về việc thành lập Tổ công tác kiểm tra, thẩm định Kế hoạch (Đề 

án/phương án) xử lý chất thải rắn sinh hoạt, bảo vệ môi trường xây 

dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao huyện Tuy Phước 

15 2024/QĐ-UBND 28/3/2023 UBND huyện 

Về việc thành lập Tổ kiểm tra liên ngành của huyện về kiểm tra 

tình hình chấp hành pháp luật về BVMT đối với các tổ chức, cơ sở 

sản xuất, kinh doanh, thương mại dịch vụ trên địa bàn huyện 

16 3846/QĐ-UBND 01/6/2023 UBND huyện 
V/v phê duyệt dự toán chi tiết chi mục tiêu năm 2023 của Phòng 

TN&MT huyện 

17 4864/QĐ-UBND 26/6/2023 UBND huyện 

Ban hành Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

trên địa bàn huyện Tuy Phước giai đoạn 2023-2025, định hướng đến 

năm 2030 

18 2042/UBND-TNMT 27/6/2023   

19 7942/QĐ-UBND 11/9/2023 UBND huyện 

Về việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối 

với Dự án: Nhà máy gạch không nung bê tông nhẹ và gạch Polymer, 

thôn Phú Mỹ 2, xã Phước Lộc của Công ty Cổ phần Gạch Tuy nen 

Bình Định 

20 334/UBND-TNMT 24/3/2023 UBND huyện 
V/v tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày 

Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ trái đất năm 2023 

21 1437/UBND-TNMT 14/9/2023 UBND huyện 
V/v đề xuất nội dung sửa đổi,bổ sung Nghị định số 

45/2022/NĐ-CP 

22 11615/QĐ-UBND 21/11/2023 UBND huyện 

V/v kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, bảo vệ môi 

trường đối với Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Minh Thảo và 

doanh nghiệp đóng trên khuông viên đất của Công ty TNHH xây 

dựng tổng hợp Minh Thảo thuê tại thôn Quảng Tín, xã Phước Lộc 

23 11090/QĐ-UBND  06/11/2023 UBND huyện V/v điều chỉnh kinh phí  mục tiêu tỉnh năm 2023 của Phòng 



TN&MT huyện 

24 1866/UBND-TNMT 10/11/2023 UBND huyện 
V/v tham gia góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định về quản 

lý chất thải trên địa bàn tỉnh Bình Định 

25 2165/UBND-TNMT 22/12/2023 UBND huyện 
V/v tình hình thực hiện hồ sơ Đăng ký môi trường theo quy định 

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 trên địa bàn huyện 

26 149/KH-UBND 22/12/2023 UBND huyện 
Truyền thông về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Tuy Phước, 

giai đoạn 2023-2025 

27 855/QĐ-UBND 23/02/2024 UBND huyện 
V/v ban hành Kế hoạch tổ chức phát động phong trào 

“sáng - xanh - sạch - đẹp” trên địa bàn huyện 

28 3296/QĐ-UBND 28/05/2024 UBND huyện 
Ban hành Phương án chi tiết thu gom, vận chuyển và xử lý chất 

thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Tuy Phước 
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